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TÓM TẮT 

Nấm hương là loại nấm ngon và bổ dưỡng bởi nó chứa thành phần dinh dưỡng đa dạng cùng các hoạt chất 

dược liệu quý. Hiện nay, nguồn giống phục vụ để nuôi trồng nấm hương tại Việt Nam chủ yếu là nguồn giống nhập 

từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Việc thu thập và nghiên cứu các nguồn gen nấm hương bản địa tại Việt 

Nam có ý nghĩa vô cùng lớn đối với công tác bảo tồn nguồn gen. Chủng nấm LeCT là chủng nấm hương tự nhiên 

được thu thập tại vườn quốc gia Cát Tiên (Việt Nam). Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định điều kiện thích hợp 

cho sinh trưởng của hệ sợi nấm hương LeCT. Hệ sợi chủng nấm được nuôi cấy ở các điều kiện nhiệt độ, pH môi 

trường, nguồn carbon, nguồn muối khoáng và cơ chất nhân giống khác nhau. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhiệt độ 

thích hợp nhất để hệ sợi nấm sinh trưởng là 25C ± 2, môi trường nuôi cấy có giá trị pH6 cho kết quả sinh trưởng hệ 

sợi tốt nhất. Glucose và MgSO4.7H2O là các nguồn carbon và muối khoáng phù hợp đối với sinh trưởng hệ sợi nấm. 

Cơ chất nhân giống bao gồm 77% thóc luộc, 20% lõi ngô, 2% cám mạch và 1% CaCO3 cho kết quả sinh trưởng hệ 

sợi tốt nhất. 

Từ khóa: Nhiệt độ, nguồn muối khoáng, cơ chất nhân giống, pH môi trường, Lentinula edodes. 

Evaluating Mycelial Growth  
of the Shiitake Mushroom Lentinula sp. Strain LeCT Cultured under Different Conditions  

ABSTRACTS 

Shiitake mushroom is a delicious and nutritious mushroom because it contains diverse nutritional components 

and valuable medicinal active ingredients. Currently, the source of spawn for cutivation of shiitake mushroom in 

Vietnam is mainly imported from China, Korea or Japan. Collecting and researching native shiitake mushroom 

genetic resources in Vietnam is so meaningful for the conservation genetic resources. The LeCT mushroom strain is 

a native shiitake strain which collected in Cat Tien National Park (Vietnam)... The purpose is to find the most suitable 

conditions for the mycelial growth of shiitake strain LeCT. Mycelial of strain were cultured in different temperature 

levels, media pH values, carbon sources, mineral salt sources and spawning substrates. The findings show that the 

most optimal temperature for mycelial growth is 25C ± 2, the culture medium with pH value of 6 gives the best 

mycelial growth results. Glucose and MgSO4.7H2O are the best sources of carbon and mineral salts for mycelial 

growth. Substrate includes 77% boiled rice, 20% corn cob, 2% barley bran and 1% CaCO3 performs the best mycelial 

growth results. 

Keywords: Temperature, mineral salt sources, spawning substrates, pH, Lentinula edodes. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nçm hāćng hay cñn gõi là Shiitake, tên 

khoa hõc là Agaricus edodes (Berkeley, 1877). 

Tuy nhiên, vào nëm 1975, Pegler đã đặt loài 

nçm này vào chi Lentinula. Trong tĆ nhiên, 

nçm hāćng đāČc tìm thçy trên các cành mĀc nát 

cþa gú cây s÷i, cây phong, cây dẻ… Ċ các vùng 
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khí hêu nóng èm nhā Đöng Nam Á (Wasser, 

2004). Hiện nay, nçm hāćng đāČc tr÷ng phù 

biến bìng phāćng pháp nuöi tr÷ng trên gú khúc 

hoặc bðch mün cāa và nuöi Ċ điều kiện nhân täo 

tāćng tĆ vĉi điều kiện trong tĆ nhiên cþa nó 

(Vane, 2003). 

Nçm hāćng là loäi nçm ën ngon, bù dāċng, 

chăa thành phæn dinh dāċng phong phú. Trong 

quâ thể nçm hāćng, ngoài nhąng thành phæn 

đa lāČng nhā carbohydrate, protein, chçt xć cñn 

chăa các thành phæn vi lāČng tøt cho săc khóe 

nhā phospho, magie, canxi, kẽm, đ÷ng cùng 

nhiều loäi vitamin nhā vitamin B, vitamin D… 

NhĈ thành phæn dinh dāċng đa däng nên việc 

sĄ dĀng nçm hāćng rçt tøt cho săc khóe con 

ngāĈi. Ngoài ra, trong quâ thể nçm hāćng cñn 

chăa nhiều hČp chçt polysaccharide mang tính 

dāČc liệu, các axit amin thiết yếu. HČp chçt 

lentinan trong nçm hāćng cò khâ nëng chøng 

läi sĆ phát triển cþa tế bào ung thā. 

Polysaccharide eritadenine trong quâ thể nçm 

hāćng cò tác dĀng hä lipid trong huyết tāćng 

(Takashima & cs., 1974).  

Việc tìm kiếm và nghiên cău các loài nçm 

mĉi luôn nhên đāČc sĆ quan tâm rçt lĉn tĂ các 

nhà nçm hõc. Mût trong nhąng phāćng pháp 

hiệu quâ để bâo t÷n ngu÷n gen trong tĆ nhiên 

đò là thu thêp quâ thể, phân lêp và nuôi tr÷ng 

nhân täo (Nguyen & cs., 2021a). Nghiên cău các 

đặc điểm sinh trāĊng cþa hệ sČi, cÿng nhā sĆ 

hình thành và phát triển quâ thể cþa loài mĉi là 

công việc vô cùng quan trõng và cæn thiết. NhĈ 

việc nghiên cău này, các nhà nghiên cău mĉi 

xây dĆng đāČc cć sĊ khoa hõc để phát triển loài 

mĉi. Chþng nçm LeCT là chþng nçm hāćng 

đāČc phát hiện sinh trāĊng tĆ nhiên täi vāĈn 

quøc gia Cát Tiên. Do vêy, nhiệm vĀ nghiên cău 

đặc điểm sinh trāĊng hệ sČi cþa chþng nçm 

hāćng mĉi LeCT cò Ď nghïa vö cüng thĆc tiễn. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Chþng nçm hāćng Lentinula sp. LeCT có 

ngu÷n gøc tĂ vāĈn quøc gia Cát Tiên, đāČc lāu 

trą và bâo quân Ċ nhiệt đû 10°C täi Viện Nghiên 

cău và Phát triển nçm ën, nçm dāČc liệu, Hõc 

viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hương 

LeCT tại các khoảng nhiệt độ khác nhau 

Hệ sČi chþng nçm hāćng LeCT đāČc nuôi 

cçy trên nền möi trāĈng PGA câi tiến. Múi đïa 

petri chăa 25ml möi trāĈng và đāČc cçy mût 

miếng giøng nçm gøc cò kích thāĉc 4mm × 4mm 

täi chính giąa đïa. Sau đò, hệ sČi chþng  

nçm đāČc nuôi täi 5 măc nhiệt đû khác nhau 

(15°C ± 2, 20°C ± 2, 25°C ± 2, 30°C ± 2 và  

35°C ± 2). Đû dài trung bình cþa hệ sČi đāČc 

theo dõi 3 ngày mût læn. Tøc đû trung bình cþa 

hệ sČi đāČc đo sau 9 ngày nuöi cçy. 

Phāćng pháp đánh giá đặc điểm sinh 

trāĊng và hình thái hệ sČi đāČc mô tâ theo 

Nguyễn Thð Luyện (2020) và Trðnh Tam Kiệt 

(2012). Mêt đû hệ sČi đāČc đánh giá và biểu thð 

theo ba măc đû: thāa, trung bình và dày. 

Tøc đû sinh trāĊng trung bình hệ sČi 

(mm/ngày) = Đû dài hệ sČi trong thĈi gian sinh 

trāĊng (mm)/thĈi gian hệ sČi sinh trāĊng đāČc 

đû dài đò (ngày) 

* Công thăc möi trāĈng PGA câi tiến (thành 

phæn và hàm lāČng sĄ dĀng cho 1 lít môi 

trāĈng) bao g÷m: dðch chiết 200g khoai tây, dðch 

chiết 200g giá đú, 20g glucose và 15g agar. 

2.2.2. Ảnh hưởng của pH môi trường đến sự 

sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hương LeCT 

Möi trāĈng nuôi cçy PGA câi tiến đāČc 

chuèn đû pH giá trð tĂ 5 đến 12 (trāĉc khĄ 

trüng). Sau đò, hệ sČi chþng nçm hāćng LeCT 

đāČc nuôi cçy trên các möi trāĈng Ċ nhiệt đû 

25°C ± 2, đû dài trung bình cþa hệ sČi đāČc đo 3 

ngày mût læn. Tøc đû trung bình cþa hệ sČi đāČc 

đo sau 9 ngày nuöi cçy 

Phāćng pháp đánh giá hệ sČi và đo tøc đû 

sinh trāĊng trung bình hệ sČi giøng nhā thí 

nghiệm 1. 

2.2.3. Ảnh hưởng của các nguồn carbon 

khác nhau đến sự sinh trưởng hệ sợi chủng 

nấm hương LeCT 

Các ngu÷n carbon đāČc bù sung (hàm lāČng 

sĄ dĀng 20 g/l) vào möi trāĈng nền PA câi tiến 

(dðch chiết 200g khoai tây, dðch chiết 200g giá 
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đú và 15g agar/l möi trāĈng), pH möi trāĈng 

bìng 6 để khâo sát măc đû sinh trāĊng hệ sČi 

chþng nçm hāćng LeCT bao g÷m: glucose, 

fructose, tinh bût tan, lactose và saccharose. Hệ 

sČi chþng nçm đāČc nuôi Ċ nhiệt đû 25°C ± 2, đû 

dài trung bình cþa hệ sČi đāČc đo 3 ngày mût 

læn. Tøc đû trung bình cþa hệ sČi đāČc đo sau 9 

ngày nuôi cçy. 

Phāćng pháp đánh giá hệ sČi và đo tøc đû 

sinh trāĊng trung bình hệ sČi giøng nhā thí 

nghiệm 1. 

2.2.4. Sinh trưởng hệ sợi chủng nấm hương 

LeCT trên môi trường bổ sung các nguồn 

muối khoáng khác nhau 

Hệ sČi chþng nçm hāćng LeCT đāČc nuôi 

cçy trên möi trāĈng PGA câi tiến, pH môi 

trāĈng bìng 6 bù sung thêm 5 ngu÷n muøi 

khoáng khác nhau (hàm lāČng múi loäi 2 g/l) 

bao g÷m KCl, KNO3, K2HPO4, KH2PO4 và 

MgSO4.7H2O. Các đïa thí nghiệm đāČc đặt nuôi 

Ċ nhiệt đû 25°C ± 2, đû dài trung bình cþa hệ sČi 

đāČc theo dõi 3 ngày mût læn. Tøc đû trung bình 

cþa hệ sČi đāČc đo sau 9 ngày nuöi cçy. 

Phāćng pháp đánh giá hệ sČi và đo tøc đû 

sinh trāĊng trung bình hệ sČi giøng nhā thí 

nghiệm 1. 

2.2.5. Ảnh hưởng của thành phần nguyên 

liệu đến quá trình sinh trưởng hệ sợi 

chủng nấm hương LeCT trên môi trường 

nhân giống cấp 2 

Trong thí nghiệm này, hệ sČi chþng nçm 

hāćng LeCT đāČc cçy vào 7 công thăc môi 

trāĈng nhân giøng khác nhau. Hệ sČi chþng 

nçm đāČc nuôi Ċ điều kiện nhiệt đû 25C ± 2. 

Quá trình sinh trāĊng cþa hệ sČi chþng nçm 

đāČc theo dôi đðnh kč 1 ngày/læn täi cùng thĈi 

điểm trong ngày. Đû dài trung bình cþa hệ sČi 

đāČc đo sau 30 ngày nuöi cçy. Thành phæn môi 

trāĈng nuôi cçy bao g÷m thóc tẻ luûc chín, lõi 

ngô và cám mäch, bût CaCO3 đāČc trûn vĉi tď lệ 

khác nhau. 

CT1: 99% thóc luûc + 1% CaCO3 

CT2: 77% thóc luûc + 20% lõi ngô + 2% cám 

mäch + 1% CaCO3 

CT3: 55% thóc luûc + 40% lõi ngô + 4% cám 

mäch + 1% CaCO3 

CT4: 33% thóc luûc + 60% lõi ngô + 6% cám 

mäch + 1% CaCO3 

CT5: 11% thóc luûc + 80% lõi ngô + 8% cám 

mäch + 1% CaCO3 

CT6: 89% lõi ngô + 10% cám mäch +  

1% CaCO3 

CT7: 99% lõi ngô + 1% CaCO3 

Phāćng pháp đánh giá hệ sČi và đo tøc đû 

sinh trāĊng trung bình hệ sČi giøng nhā thí 

nghiệm 1. 

2.3. Xử lý số liệu 

Kết quâ nghiên cău đāČc thu thêp và xĄ lý 

bìng phæn mềm Exel 2010 và phæn mềm xĄ lý 

thøng kê Irristat 5.0, sĄ dĀng phāćng pháp 

phån tích phāćng sai mût yếu tø Blance Anova. 

So sánh cặp đöi các giá trð trung bình theo 

LSD0,05 vĉi đû tin cêy 95%.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khả năng sinh trưởng của hệ sợi chủng 

nấm hương LeCT ở các nhiệt độ khác nhau 

Täi 5 măc nhiệt đû thí nghiệm, hệ sČi chþng 

nçm hāćng LeCT sinh trāĊng nhanh nhçt khi 

nuôi Ċ nhiệt 25C ± 2, tøc đû sinh trāĊng trung 

bình đät 4,24 mm/ngày. Trong điều kiện nhiệt 

đû thçp (15C ± 2 và 20C ± 2), khâ nëng sinh 

trāĊng cþa hệ sČi kém hćn. Sau 3 ngày nuöi cçy, 

hệ sČi có dçu hiệu bít đæu sinh trāĊng. Trong 

khoâng thĈi gian 3-5 ngày đæu, hệ sČi sinh 

trāĊng rçt chêm, sang ngày thă 6, hệ sČi chþng 

nçm bít đæu sinh trāĊng nhanh hćn. Tuy nhiên, 

tøc đû sinh trāĊng trung bình hệ sČi ghi nhên 

täi hai măc nhiệt đû này tāćng đøi thçp, đät læn 

lāČt 1,78 mm/ngày (15C ± 2) và 2,10 mm/ngày 

(20C ± 2). Tāćng tĆ, khi nuôi cçy hệ sČi Ċ nền 

nhiệt đû cao (> 30C), quá trình sinh trāĊng hệ 

sČi cþa chþng nçm diễn ra rçt chêm, sĆ ăc chế 

sinh trāĊng đã xây ra khi nhiệt đû nuöi đät 

35C. CĀ thể, täi ngāċng nhiệt 30C ± 2, hệ sČi 

chþng nçm sinh trāĊng chêm, tøc đû sinh 

trāĊng trung bình đät 1,60 mm/ngày. Trong khi 

đò, täi nền nhiệt đû 35C ± 2, dçu hiệu sinh 

trāĊng cþa hệ sČi chþng nçm chî đāČc quan sát 
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thçy trên miếng giøng cçy chuyển, sau đò hệ sČi 

ngĂng sinh trāĊng, không ghi nhên đāČc sĆ 

sinh trāĊng cþa hệ sČi trên bề mặt möi trāĈng 

(Bâng 1). Nhā vêy, trong ngāċng nhiệt đû tĂ 

15C ± 2 đến 25C ± 2, tøc đû sinh trāĊng chþng 

nçm phát triển theo hāĉng tuyến tính vĉi đû 

tëng cþa nền nhiệt. Khi ngāċng nhiệt đû lên cao 

đät 30°C ± 2, tøc đû sinh trāĊng hệ sČi giâm dæn 

và bð ăc chế hoàn toàn khi nhiệt đû đät 35°C ± 2. 

Mêt đû hệ sČi cþa chþng nçm khi đāČc nuôi 

cçy täi các măc nhiệt đû khác nhau không có sĆ 

khác biệt lĉn. Täi 3 măc nhiệt đû 15C ± 2,  

20C ± 2 và 30C ± 2, hệ sČi sinh trāĊng chêm 

nhāng mêt đû hệ sČi dày. Khi nuôi cçy täi măc 

nhiệt đû 25C ± 2, hệ sČi chþng nçm sinh trāĊng 

nhanh, hệ sČi tríng māČt, nhāng mêt đû hệ sČi 

trung bình (Hình 1). Riêng täi măc nhiệt đû 

35C ± 2, hệ sČi bð ăc chế, ngĂng sinh trāĊng. 

Nhā vêy, cën că vào kết quâ về tøc đû sinh 

trāĊng trung bình hệ sČi và mêt đû hệ sČi,  

25C ± 2 là ngāċng nhiệt đû tøi thích nhçt để hệ 

sČi chþng nçm hāćng LeCT sinh trāĊng. 

Nhiệt đû là yếu tø ngoäi cânh quan trõng, 

ânh hāĊng trĆc tiếp đến quá trình sinh trāĊng 

hệ sČi nçm (Nguyen & cs., 2019). ThĆc tế có rçt 

nhiều nghiên cău chăng minh sĆ tác đûng cþa 

nhiệt đû đến sĆ sinh trāĊng hệ sČi nçm hāćng. 

Varunesh & cs. (2019),  đã báo cáo rìng hệ sČi 

chþng nçm hāćng Le-17-04 sinh trāĊng tøt 

nhçt khi nhiệt đû āćm sČi đät 24°C. Hệ sČi hai 

chþng nçm hāćng cò ngu÷n gøc tĂ Nhêt Bân J1 

và J2 đều sinh trāĊng tøt nhçt täi ngāċng nhiệt 

đû 25C ± 2 và bð ăc chế sinh trāĊng khi nhiệt 

đû đät ngāċng 30C ± 2 (Nguyen Thi Huyen 

Trang & cs., 2023). Nhā vêy, kết quâ cþa  

thí nghiệm tāćng đ÷ng vĉi nhiều nghiên cău 

trāĉc đò. 

3.2. Ảnh hưởng của pH môi trường nuôi cấy 

(trước khử trùng) đến sự sinh trưởng hệ sợi 

của chủng nấm hương LeCT 

Kết quâ thí nghiệm cho thçy, tøc đû sinh 

trāĊng trung bình cþa hệ sČi chþng nçm hāćng 

LeCT cò tāćng quan tď lệ nghðch vĉi giá trð pH 

(đøi vĉi các công thăc möi trāĈng có giá trð pH tĂ 6 

đến 12). Hệ sČi chþng nçm sinh trāĊng nhanh 

nhçt trên nền möi trāĈng có giá trð pH 6, tøc đû 

trung bình hệ sČi ghi nhên đät 4,27 mm/ngày.

Bảng 1. Khả năng sinh trưởng của hệ sợi chủng nấm tại các mức nhiệt độ khác nhau 

Ngưỡng nhiệt độ 
Độ dài hệ sợi (mm) Tốc độ sinh trưởng 

của hệ sợi (mm/ngày) 3 ngày 6 ngày 9 ngày 

15°C ± 2 1,79 10,59 16,00 1,78bc 

20°C ± 2 3,21 13,88 18,88 2,10b 

25°C ± 2 8,29 23,67 38,17 4,24a 

30°C ± 2 3,71 9,96 14,38 1,60c 

35°C ± 2 0,00 0,00 0,00 KXĐ 

CV% 6,8 3,8 1,8 1,8 

LSD0.05 0,44 0,83 0,61 0,67 

 

     

15°C ± 2 20°C ± 2 25°C ± 2 30°C ± 2 35°C ± 2 

Hình 1. Hệ sợi chủng nấm hương LeCT  

sau 7 ngày nuôi cấy tại các điều kiện nhiệt độ khác nhau 
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Bảng 2. Tốc độ sinh trưởng trung bình  

của hệ sợi trên các môi trường có giá trị pH khác nhau 

Giá trị pH 
Độ dài hệ sợi (mm) Tốc độ sinh trưởng 

của hệ sợi (mm/ngày) Sau 3 ngày Sau 6 ngày Sau 9 ngày 

pH 5 7,15 20,25 34,88 4,04b 

pH 6 7,96 22,30 38,54 4,27a 

pH 7 6,88 20,38 36,00 4,00bc 

pH 8 6,79 20,13 34,84 3,87c 

pH 9 5,85 16,54 29,54 3,28d 

pH 10 5,29 13,88 24,38 2,71e 

pH 11 5,00 10,25 17,38 1,93f 

pH 12 0,00 0,00 0,00 0,00g 

CV% 4,00 5,40 4,40 1,90 

LSD0.05 0,46 1,67 2,41 0,12 

 

Chþng nçm sinh trāĊng rçt chêm trên nền môi 

trāĈng có giá trð pH 11 và không có dçu hiệu 

sinh trāĊng khi giá trð pH möi trāĈng đät 12. 

Khi nuôi cçy trên các nền möi trāĈng có giá trð 

pH 7 đến 11, tøc đû trung bình hệ sČi giâm dæn, 

læn lāČt ghi nhên đät 4,00 mm/ngày;  

3,87 mm/ngày; 3,28 mm/ngày; 2,71 mm/ngày và 

1,93 mm/ngày. Riêng đøi vĉi möi trāĈng có giá 

trð pH 5, hệ sČi chþng nçm sinh trāćng tāćng 

đøi nhanh, tøc đû trung bình hệ sČi đät  

4,04 mm/ngày (Bâng 2). Nhā vêy, hệ sČi chþng 

nçm hāćng LeCT sinh trāĊng tøt trên nền môi 

trāĈng axit yếu đến trung tính (giá trð pH tĂ 5 

đến 7) và sinh trāĊng chêm hćn trên nền môi 

trāĈng kiềm (giá trð pH tĂ 8 đến 11). 

Bên cänh tøc đû sinh trāĊng trung bình, 

mêt đû hệ sČi cÿng là mût trong nhąng yếu tø 

quan trõng mà các nhà nghiên cău quan tâm. 

Hệ sČi nçm hçp thu chçt dinh dāċng qua thành 

tế bào thông qua quá trình thèm thçu. Do đò, 

khi mêt đû hệ sČi dày, khâ nëng hçp thu dinh 

dāċng sẽ tëng lên. Kết quâ täi hình 2 cho thçy 

sĆ khác biệt rõ rệt về mêt đû hệ sČi giąa các môi 

trāĈng khác nhau. Rõ ràng, mêt đû hệ sČi chþng 

nçm cò tāćng quan tď lệ nghðch vĉi tøc đû sinh 

trāĊng trung bình hệ sČi. Trên nền möi trāĈng 

có giá trð pH tĂ 9 đến 11, hệ sČi chþng nçm sinh 

trāĊng chêm nhāng tia sČi phát triển rçt dày, 

mêt đû hệ sČi dày. NgāČc läi, khi nuôi cçy trên 

nền möi trāĈng có giá trð pH tĂ 5 đến 8, hệ sČi 

chþng nçm sinh trāĊng nhanh nhāng mêt đû hệ 

sČi trung bình, khöng quá dày. Cën că vào kết 

quâ ghi nhên đāČc về tøc đû sinh trāĊng trung 

bình cÿng nhā mêt đû hệ sČi, có thể kết luên môi 

trāĈng có giá trð pH 6 phù hČp nhçt đøi vĉi quá 

trình sinh trāĊng hệ sČi cþa chþng nçm LeCT. 

Giá trð pH möi trāĈng nuôi cçy đòng vai trñ 

nhçt đðnh trong quá trình kích thích sĆ phát 

triển cþa hệ sČi nçm (Zeeshan & cs., 2015). Täi 

giá trð pH tøi āu, hệ sČi nçm sẽ hçp thu đāČc tøi 

đa dinh dāċng trong möi trāĈng (Sarker & cs., 

2007). Theo Khan & cs. (2013), hæu hết hệ sČi 

các loài nçm đều sinh trāĊng tøt nhçt trên nền 

möi trāĈng có giá trð trung tính. Trong mût 

nghiên cău cþa Zeeshan & cs. (2015) đã báo cáo 

rìng chþng nçm hāćng thí nghiệm sinh trāĊng 

nhanh và khóe nhçt trên nền möi trāĈng pH 6. 

Đøi vĉi chþng nçm hāćng Le-17-04, hệ sČi sinh 

trāĊng tøt nhçt khi nuôi cçy trên nền môi 

trāĈng pH 5 hoặc pH 6 (Varunesh & cs., 2019). 

3.3. Khả năng sinh trưởng hệ sợi chủng 

nấm hương LeCT trên môi trường bổ sung 

các nguồn carbon khác nhau 

Trong 5 ngu÷n carbon thí nghiệm, hệ sČi 

chþng nçm sinh trāĊng nhanh nhçt trên nền 

möi trāĈng bù sung glucose, tøc đû trung bình 

hệ sČi đät 4,30 mm/ngày. Vĉi tøc đû sinh trāĊng 

trung bình đät 3,41 mm/ngày, lactose là ngu÷n 

carbon kém phù hČp nhçt đøi vĉi sĆ sinh trāĊng 

cþa chþng nçm hāćng LeCT. Trên nền môi 
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trāĈng bù sung saccharose, fructose và tinh bût 

tan, hệ sČi chþng nçm sinh trāĊng khá nhanh, 

đ÷ng đều, tøc đû trung bình hệ sČi ghi nhên læn 

lāČt đät 4,03 mm/ngày; 3,98 mm/ngày và  

3,87 mm/ngày. Nhā vêy, hệ sČi chþng nçm 

hāćng LeCT sinh trāĊng tøt, có sĆ sai khác 

khöng đáng kể về khâ nëng sinh trāĊng trên 

möi trāĈng có bù sung 5 ngu÷n carbon. 

    

pH 5 pH 6 pH 7 pH 8 

    

pH 9 pH 10 pH 11 pH 12 

Hình 2. Hệ sợi chủng nấm sau 7 ngày nuôi cấy  

trên các môi trường có giá trị pH khác nhau 

Bảng 3. Tốc độ sinh trưởng hệ sợi trên các môi trường bổ sung nguồn carbon khác nhau 

Nguồn carbon 
Độ dài hệ sợi (mm) Tốc độ sinh trưởng 

của hệ sợi (mm/ngày) 3 ngày 6 ngày 9 ngày 

Glucose 8,38 23,67 38,67 4,30a 

Fructose 7,90 22,92 35,79 3,98bc 

Saccharose 8,09 21,67 36,25 4,03b 

Lactose 7,25 16,34 30,71 3,41d 

Tinh bột tan 7,59 22,09 34,84 3,87c 

CV% 3,0 1,8 1,4 1,4 

LSD0,05 0,45 0,74 0,94 0,10 

 

     

Fructose Lactose Glucose Saccharose Tinh bột tan 

Hình 3. Hệ sợi chủng nấm sau 7 ngày nuôi cấy  

trên các môi trường bổ sung nguồn carbon khác nhau 
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Mêt đû và hình thái hệ sČi giąa các công 

thăc möi trāĈng khác nhau không có sĆ khác 

biệt rõ ràng. Khi nuôi cçy trên 5 công thăc môi 

trāĈng, hệ sČi chþng nçm đều sinh trāĊng đ÷ng 

đều, hệ sČi tríng māČt, không có dçu hiệu bð ăc 

chế, không có sĆ xuçt hiện cþa sČi khí sinh. Trên 

tçt câ các möi trāĈng, tia sČi nçm sinh trāĊng 

không quá mänh nhāng cÿng khöng thāa, mêt 

đû hệ sČi quan sát đāČc Ċ măc đû trung bình. DĆa 

vào kết quâ về tøc đû sinh trāĊng và mêt đû hệ 

sČi, có thể kết luên rìng ngu÷n carbon thích hČp 

nhçt đøi vĉi sĆ sinh trāĊng hệ sČi chþng nçm 

hāćng LeCT là glucose. 

Carbon là thành phæn thiết yếu, tham gia 

vào quá trình trao đùi chçt, cung cçp nëng 

lāČng và xây dĆng cçu trúc thành tế bào 

(Nguyen & cs., 2019). Tùy thuûc vào loäi carbon 

đāČc bù sung, các đặc tính nhā đû nhäy câm, 

thành phæn hóa hõc trong môi trāĈng nuôi cçy 

sẽ thay đùi (Krupodorova & cs., 2021). Vì vêy, 

cæn bù sung ngu÷n carbon thích hČp để hệ sČi 

nçm múi loài sinh trāĊng tøt nhçt. Rçt nhiều 

công bø nghiên cău cho kết quâ tāćng đ÷ng vĉi 

nghiên cău này về ânh hāĊng cþa ngu÷n carbon 

đến sinh trāĊng hệ sČi nçm hāćng. Vĉi tùng 

sinh khøi sČi thu đāČc lĉn nhçt đät 6,8 g/l, 

glucose đāČc kết luên là ngu÷n carbon phù hČp 

nhçt đøi vĉi sinh trāĊng chþng nçm hāćng IBK 

2541 (Nina & cs., 2020). Kết luên này tāćng 

đ÷ng vĉi kết luên cþa Feng & cs. (2010) và 

Krupodorova & cs. (2019). 

3.4. Ảnh hưởng của các nguồn muối 

khoáng khác nhau đến sinh trưởng hệ sợi 

chủng nấm hương LeCT 

Trong các möi trāĈng bù sung 5 ngu÷n muøi 

khoáng, hệ sČi chþng nçm hāćng LeCT sinh 

trāĊng nhanh nhçt khi bù sung MgSO4.7H2O, 

tøc đû trung bình hệ sČi đät 3,73 mm/ngày. Hệ 

sČi chþng nçm sinh trāĊng trên nền möi trāĈng 

bù sung KCl, KH2PO4 và KNO3 tāćng đøi tøt, tøc 

đû trung bình hệ sČi nhanh, đät læn lāČt  

3,50 mm/ngày; 3,43 mm/ngày và 3,40 mm/ngày. 

Vĉi tøc đû hệ sČi ghi nhên đät 3,16 mm/ngày, hệ 

sČi chþng nçm sinh trāĊng kém nhçt trên nền 

möi trāĈng sĄ dĀng ngu÷n muøi khoáng 

K2HPO4 (Bâng 4). 

Bảng 4. Tốc độ sinh trưởng hệ sợi  

trên các môi trường bổ sung nguồn muối khoáng khác nhau 

Nguồn muối khoáng 
Độ dài hệ sợi (mm) Tốc độ sinh trưởng của hệ sợi 

(mm/ngày) 3 ngày 6 ngày 9 ngày 

KCl 8,04 18,71 31,63 3,50b 

KNO3 7,63 18,34 30,63 3,40c 

KH2PO4 7,59 18,46 30,90 3,43bc 

K2HPO4 7,25 16,38 28,46 3,16d 

MgSO4.7H2O 8,59 20,71 33,71 3,73a 

CV% 4,20 2,60 1,70 1,60 

LSD0,05 0,62 0,89 0,98 0,10 

     

KCl MgSO4.7H2O KNO3 KH2PO4 K2HPO4 

Hình 4. Hệ sợi chủng nấm sau 7 ngày nuôi cấy  

trên các môi trường bổ sung nguồn muối khoáng khác nhau 
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Hệ sČi chþng nçm sinh trāĊng tríng māČt, 

đ÷ng đều, tia sČi phát triển khóe, mêt đû hệ sČi 

dày trên tçt câ 5 möi trāĈng. Nhìn chung, không 

ghi nhên đāČc sĆ khác biệt quá lĉn về mêt đû và 

hình thái hệ sČi giąa các công thăc möi trāĈng. 

Cën că vào kết quâ về tøc đû sinh trāĊng trung 

bình hệ sČi và mêt đû hệ sČi, có thể kết luên 

rìng MgSO4.7H2O là ngu÷n muøi khoáng phù 

hČp nhçt đøi vĉi sinh trāĊng hệ sČi chþng nçm 

hāćng LeCT. 

Bên cänh các thành phæn cć bân g÷m 

carbon và nitć, muøi khoáng cÿng đòng vai trñ 

quan trõng đøi vĉi sinh trāĊng hệ sČi các chþng 

nçm. Các nguyên tø khoáng rçt cæn thiết cho 

các phân ăng trao đùi chçt khác nhau (Assemie 

& Abaya, 2022). Do đò, cæn tìm kiếm ngu÷n 

muøi khoáng thích hČp bù sung vào möi trāĈng 

nuôi cçy nhìm giúp hệ sČi nçm sinh trāĊng tøt. 

Tuy nhiên, sĆ tác đûng cþa muøi khoáng đến 

quá trình sinh trāĊng hệ sČi nçm còn phĀ thuûc 

vào möi trāĈng nuôi cçy, chþng loäi nçm và giai 

đoän phát triển cþa loài nçm (Kala, 2010; 

Mallikarjuna & cs., 2013). Chîng hän, chþng 

nçm linh chi G. applanatum sinh trāĊng rçt tøt 

trên nền möi trāĈng YM có bù sung 

MgSO4.7H2O và KH2PO4 nhāng bð ăc chế sinh 

trāĊng khi möi trāĈng bù sung ZnSO4.7H2O 

(Woo-Sik Jo & cs., 2009). Trong khi đò, hệ sČi 

chþng nçm hoàng chi Tomophagus cattienensis 

sinh trāĊng tøt nhçt trên nền möi trāĈng PGA 

bù sung K2HPO4 (Nguyễn Thð Huyền Trang & 

cs., 2023). 

3.5. Ảnh hưởng của cơ chất nhân giống 

khác nhau đến quá trình sinh trưởng của 

hệ sợi chủng nấm hương LeCT 

Hiện nay, cć chçt nhân giøng däng rín täi 

Việt Nam chþ yếu sĄ dĀng các loäi hät nhā thòc 

tẻ, hät kê, đäi mäch (Đinh Xuån Linh & cs., 

2012). Nhìm mĀc đích tëng cāĈng sĆ đa däng cć 

chçt nhân giøng cÿng nhā tëng tính hiệu quâ 

trong công tác nhân giøng, việc nghiên cău các cć 

chçt mĉi là vô cùng thiết thĆc. Trong 7 cć chçt 

thí nghiệm, hệ sČi chþng nçm hāćng LeCT sinh 

trāĊng nhanh nhçt trên nền CT2, tøc đû sinh 

trāĊng hệ sČi trung bình ghi nhên 2,54 mm/ngày. 

Trong khi đò, trên nền cć chçt CT7, hệ sČi chþng 

nçm khöng sinh trāĊng, tøc đû trung bình hệ sČi 

khöng xác đðnh đāČc. Khi nuôi cçy trên các nền 

cć chçt khác, nhìn chung hệ sČi chþng nçm sinh 

trāĊng tøt. Trên nền cć chçt CT3 và CT1, hệ sČi 

chþng nçm sinh trāĊng nhanh, tøc đû trung bình 

hệ sČi læn lāČt đät 2,38 mm/ngày và  

2,34 mm/ngày. Hệ sČi chþng nçm sinh trāĊng 

chêm hćn trên nền công thăc CT5 và CT6, tøc đû 

trung bình đät 1,80 mm/ngày và 1,88 mm/ngày 

(Bâng 5). Nhìn chung, trong 15 ngày sau cçy 

giøng, hệ sČi chþng nçm hāćng LeCT sinh trāĊng 

yếu, hệ sČi thāa mânh, sau đò hệ sČi mĉi bít đæu 

sinh trāĊng mänh, mêt đû hệ sČi dày. Nguyên 

nhân do thĈi gian đæu hệ sČi chþng nçm phâi 

thích nghi vĉi điều kiện cć chçt mĉi, quá trình 

sinh trāĊng chāa phát triển mänh. 

SĆ khác nhau về tøc đû sinh trāĊng hệ sČi 

giąa các công thăc có thể xuçt phát tĂ nguyên 

nhân về dinh dāċng và đû xøp cþa cć chçt. Dinh 

dāċng trong cć chçt cung cçp các thành phæn 

thiết yếu giúp hệ sČi sinh trāĊng. Trong khi đò, 

nếu đû xøp cć chçt tøt, sĆ lāu thöng khöng khí 

trong khøi cć chçt tøt hćn, hệ sČi tiếp nhên đāČc 

nhiều oxy giýp quá trình trao đùi chçt thuên lČi 

hćn. Cć chçt CT7 chî bao g÷m lõi ngô và bût 

nhẹ, đû xøp cć chçt tøt nhāng hàm lāČng dinh 

dāċng thçp, do đò hệ sČi chþng nçm không sinh 

trāĊng. Các công thăc bù sung thóc luûc và lõi 

ngö, đû xøp cć chçt rçt tøt, điều này giúp hệ sČi 

trao đùi chçt và sinh trāĊng tøt hćn. Nhāng tď 

lệ thóc luûc, lõi ngô và cám mäch bù sung khác 

nhau dén đến hàm lāČng dinh dāċng khác 

nhau. Nhā vêy, hệ sČi chþng nçm sinh trāĊng 

nhanh nhçt khi nuôi cçy trên nền CT2 nguyên 

nhån do đû xøp cć chçt tøt và hàm lāČng dinh 

dāċng thích hČp. 

 Có nhiều công trình nghiên cău chăng 

minh rìng hệ sČi nçm hāćng sinh trāĊng tøt 

nhçt trên nền cć chçt nhân giøng đâm bâo đāČc 

câ hai yếu tø về dinh dāċng và đû xøp. Nguyen 

Thi Huyen Trang & cs. (2023) đã báo cáo rìng 

cć chçt nhân giøng thích hČp nhçt cho hai 

chþng nçm hāćng Nhêt Bân J1, J2 bao g÷m 

74% thóc luûc, 25% mün cāa và 1% CaCO3. Mût 

nghiên cău khác cþa Nguyễn Thð Luyện & cs. 

(2020) kết luên rìng cć chçt nhân giøng bao 

g÷m 9% thóc luûc, 90% mün cāa và 1% CaCO3 là 

cć chçt tøt nhçt cho hệ sČi chþng nçm hāćng 

Le1 sinh trāĊng, tøc đû sinh trāĊng trung bình 

nhanh nhçt ghi nhên đāČc đät 3,59 mm/ngày. 
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Bảng 5. Tốc độ sinh trưởng trung bình hệ sợi chủng nấm  

trên các cơ chất nhân giống khác nhau 

CT 
Độ dài hệ sợi (mm) Tốc độ sinh trưởng của hệ sợi 

(mm/ngày) 15 ngày 30 ngày 

CT1 22,58 70,33 2,34b 

CT2 20,50 76,00 2,54a 

CT3 16,58 71,42 2,38ab 

CT4 17,08 60,50 2,02c 

CT5 17,58 54,25 1,80d 

CT6 12,58 56,25 1,88cd 

CT7 0,00 0,00 0,00e 

CV% 5,80 4,20 4,20 

LSD0.05 5,82 4,92 0,16 

       

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 CT7 

Hình 5. Hệ sợi chủng nấm sau 30 ngày nuôi cấy trên các cơ chất nhân giống khác nhau 

4. KẾT LUẬN 

Chþng nçm hāćng LeCT sinh trāĊng tøt khi 

đāČc nuôi Ċ điều kiện nhiệt đû 25C ± 2. Giá trð 

pH möi trāĈng (trāĉc khĄ trùng) thích hČp để 

hệ sČi chþng nçm hāćng LeCT sinh trāĊng là 

pH 6. Glucose và MgSO4.7H2O là nhąng ngu÷n 

carbon và muøi khoáng thích hČp đøi vĉi sinh 

trāĊng cþa hệ sČi chþng nçm hāćng LeCT. 

Chþng nçm hāćng LeCT sinh trāĊng tøt trên 

nhiều công thăc cć chçt nhân giøng cçp 2 khác 

nhau nhāng cć chçt bao g÷m 77% thóc luûc, 20% 

lõi ngô, 2% cám mäch và 1% CaCO3 cho kết quâ 

tøc đû hệ sČi sinh trāĊng nhanh và mänh nhçt. 
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